TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 – VẬT LÝ 10

(TỪ 23/3/2020 ĐẾN 28/3/2020)



CHỦ ĐỀ: 

1.  ĐỘNG NĂNG






2. THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Biểu thức tính  động năng của vật là:

A. Wđ = mv        

B. Wđ = mv2           
C. Wđ = 
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Câu 2. Động năng của một vật thay đổi khi vật

A. chuyển động thẳng đều.



B. chuyển động rơi tự do.

C. chuyển động tròn đều.



D. chuyển động theo quán tính.

Câu 3. Chọn câu sai
A. Động năng là năng lượng vật có được do nó đang chuyển động.  

B. Công thức động năng là: Wđ = mv2/2.
C. Vật chuyển động nhanh dần thì động năng của vật tăng.
D. Khi lực tác dụng lên vật sinh công âm thì động năng của vật tăng.

Câu 4. Động năng của 1 vật thay đổi ra sao nếu khối lượng của vật không đổi nhưng vận tốc tăng gấp 2 lần?
A. tăng 2 lần.           
B. tăng 4 lần.

C. tăng 6 lần. 

D. giảm 2 lần. 

Câu 5. Một ôtô khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h. Tính động năng của ôtô là:

A. 2592 kJ.


B. 200 kJ.

C. 400 kJ.

D.  72 kJ.

Câu 6. Khi một vật chịu tác dụng của 1 lực làm vận tốc biến thiên từ 
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thì công của ngoại lực được xác định bằng công thức:

A.  A =  mv2 – mv1          



B. A = 
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C. A =  mv22 - mv12            


D. A = 
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Câu 7. Một vật có khối lượng 400g được thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Cho g=10m/s2. Sau khi rơi 12m, động năng của vật bằng

A. 16 J


B. 24 J


C. 32 J


D. 48 J.

Câu 8. Chọn câu Sai.
A. Công thức tính động năng: 
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B. Đơn vị động năng là: kg.m/s2
C. Đơn vị động năng là đơn vị công.

D. Đơn vị động năng là: Jun (J).
Câu 9. Động năng của một vật tăng khi

A. các lực tác dụng lên vật sinh công dương.
B. gia tốc của vật > 0.
C. các lực tác dụng lên vật sinh công âm.

D. gia tốc của vật < 0.
Câu 10. Chọn phát biểu sai. Động năng của vật không đổi khi vật:

A. chuyển động với gia tốc không đổi.

B. chuyển động tròn đều.

C. chuyển động thẳng đều.



D. chuyển động với vận tốc không đổi.
Câu 11. Một ôtô khối lượng 1 tấn chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của ô tô có giá trị:

A. 105 J               

B. 25,92.105 J           
C. 2.105 J               
D. 51,84.105 J

Câu 12. Một ôtô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 36 km/h. Động năng của ô tô là:

A. 105J.                

B. 103J.               
C. 20.104J.                 
D. 2,6.106J.

Câu 13. Một vật có khối lượng m = 4 kg và động năng 18 J. Khi đó vận tốc của vật là:

A. 9 m/s                

B. 3 m/s             
C. 6 m/s              
D. 12 m/s

Câu 14. Một vật trọng lượng 1N có động năng 1J. Lấy g = 10 m/s2 khi đó vận tốc của vật bằng bao nhiêu?        
A. 4,47 m/s.                
B. 1,4 m/s.                   C. 1m/s.                   
D. 0,47 m/s.

Câu 15. Một vật có trọng lượng 4N có động năng 8J. Lấy g = 10 m/s2 . Khi đó vận tốc của vật bằng:

A. 0,45 m/s.              
B. 2 m/s.             
C. 0,4 m/s.             
D. 6,3 m/s.

Câu 16. Một vật có khối lượng m = 2kg đang nằm yên trên một mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Dưới tác dụng của lực 10 N vật chuyển động và đi được 10 m. Vận tốc của vật ở cuối quãng đường 10m là:
A. v = 25 m/s              
 B. v = 7,07 m/s         
C. v = 10 m/s               D. v = 50 m/s
Câu 17: Tìm phát biểu sai.

    A. Thế năng của một vật tại một vị trí phụ thuộc vào vận tốc của vật tại vị trí đó.

    B. Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi là hai dạng trong số các dạng thế năng.

    C. Thế năng có giá trị phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năng.

    D. Thế năng hấp dẫn của một vật chính là thế năng của hệ kín gồm vật và Trái Đất.

Câu 18: Một vật được bắn từ mặt đất lên cao hợp với phương ngang góc α, vận tốc đầu v0.      Bỏ qua lực cản môi trường. Đại lượng không đổi khi viên đạn đang bay là

    A. thế năng.

B. động năng.


C. động lượng.

D. gia tốc.

Câu 19: Một thang máy có khối lượng 1 tấn chuyển động từ tầng cao nhất cách mặt đất 100 m xuống tầng thứ 10 cách mặt đất 40 m. Lấy g = 10 m/s2. Nếu chọn gốc thế năng tại tầng 10, thì thế năng của thang máy ở tầng cao nhất là

    A. 588 kJ.


B. 392 kJ.


C. 980 kJ.

D. 598 kJ.

Câu 20: Một vật có khối lượng 2 kg được đặt ở vị trí trong trọng trường và có thế năng tại đó Wt1 = 500 J. Thả vật rơi tự do đến mặt đất có thế năng Wt2 = - 900 J. Lấy g = 10 m/s2. So với mặt đất vật đã rơi từ độ cao

    A. 50 m.


B. 60 m.


C. 70 m.

D. 40 m.

Câu 21: Thế năng có đơn vị là


A. kg.m


B. W/s



C. J.


D. Nm/s

Câu 22: Một vật có khối lượng m, đang ở độ cao h so với mặt đất. Gọi g là gia tốc trọng trường và gốc thế năng được chọn ở mặt đất. Công thức tính thế năng Wt là


A. mgh​2 .                              B. ½. mgh.                 
C. mgh.                      
D. 2mgh.

Câu 23: Một vật có khối lượng 2 kg có thế năng 10 J đối với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vật ở độ cao    

A. 2 m.


B. 1,5 m.


C. 1 m.


D. 0,5 m.

Câu 24: Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì 

A. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương. 
B. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm. 
C. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương.
 
D. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm. 
Câu 25: Thế năng hấp dẫn là đại lượng
A. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không. 

B. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không. 

C. véc tơ cùng hướng với véc tơ trọng lực. 

D. véc tơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không. 

Câu 26: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thế năng trọng trường?
A. Luôn có giá trị dương.


B. Tỉ lệ với khối lượng của vật.

C. Hơn kém nhau một hằng số đối với 2 mốc thế năng khác nhau.

D. Có giá trị tuỳ thuộc vào mặt phẳng chọn làm mốc thế năng.

Câu 27. Chọn phát biểu sai?. Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì


A. độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau.
B. thời gian rơi bằng nhau.


C. công của trọng lực bằng nhau.
D. gia tốc rơi bằng nhau.

Câu 28: Một vật đang ở độ cao 5 (m) thì có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khối lượng của vật là:    


A. 20 g.


B. 0,2 kg.

C. 40 g.

D. 0,4 kg.

Câu 29: Chỉ ra câu sai trong các phát biểu sau.

    A. Thế năng của một vật có tính tương đối. Thế năng tại mỗi vị trí có thể có giá trị khác nhau tùy theo cách chọn gốc tọa độ.

    B. Động năng của một vật chỉ phụ thuộc khối lượng và vận tốc của vật. Thế năng chỉ phụ thuộc vị trí tương đối giữa các phần của hệ với điều kiện lực tương tác trong hệ là lực thế.

    C. Công của trọng lực luôn luôn làm giảm thế năng nên công của trọng lực luôn luôn dương.

    D. Thế năng của quả cầu dưới tác dụng của lực đàn hồi cũng là thế năng đàn hồi.

Câu 30: Một vật có khối lượng 1,0 kg đang ở độ cao 15 m đối với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó, vật có thế năng bằng bao nhiêu ?

A. 150 J.


B. 15 J.

C. 25 J.

D. 250 J.

II. TỰ LUẬN
Bài 1:  Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 80 kg chạy đều hết quãng đường 500m trong thời gian 50 s ?
Bài 2: Một vật có khối lượng m = 3 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Dưới tác dụng của một lượng nằm ngang 5 N, vật chuyển động và đi được 10 m. Tính động năng và vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy?

Bài 3: Một viên đạn có khối lượng 14g bay theo phương ngang với vận tốc 400 m/s xuyên qua tấm gỗ dày 5 cm, sau khi xuyên qua gỗ, đạn có vận tốc 120 m/s. Tính lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn? 

Bài 4: Một vật khối lượng 3kg đặt ở một vị trí trọng trường mà có thế năng là Wt1 = 600J. Thả vật rơi tự do tới mặt đất tại đó thế năng của vật là Wt2 = - 900J. Lấy g = 10m/s2. Mốc thế năng được chọn cách mặt đất là ở độ cao bao nhiêu?
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